
DANH SÁCH ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

TT Số báo danh Họ và tên Phái Ghi chúĐọc kể Hát nhạcNgày sinh

1  Alơnh1 Nữ 7 812/09/2005

2  Mi Ri Am2 Nữ 8 7.515/04/2005

3  Lục Thị An3 Nữ Vắng thi28/01/2005

4  Nguyễn Thị Vân Anh4 Nữ 8.75 721/12/2005

5  Trần Thị Vân Anh5 Nữ 7.5 714/09/2005

6  Phạm Thị Ánh6 Nữ 7.75 6.531/05/2005

7  Trần Thị Ánh7 Nữ Vắng thi07/10/2005

8  H Chăm Ătô8 Nữ 8.5 8.503/08/2005

9  Kpă H' Âu9 Nữ 6.5 6.501/10/2004

10  H Phuk Ayun10 Nữ 7.5 6.503/12/2005

11  Đặng Thị Bằng11 Nữ 7 7.2509/06/2001

12  H Tiểu Bdap12 Nữ 7.25 6.517/04/2003

13  Rmah H Bech13 Nữ Vắng thi13/04/2003

14  Nay H' Bi14 Nữ 7 713/09/2004

15  Nguyễn Thị Hà Bình15 Nữ 8 7.507/09/2005

16  H Trich Bkrông16 Nữ 7.5 6.518/06/2005

17  H Đuên Byă17 Nữ 7.5 718/01/2005

18  H Hoan Byă18 Nữ 8 518/03/2005

19  Y Byương19 Nữ 7.5 816/03/2005

20  Thị Rơ Chel20 Nữ 7.5 811/05/2005

21  Nguyễn Thị Kim Chi21 Nữ 8.5 711/10/2004

22  Puih H Đa-nia22 Nữ 9 805/01/2005

23  Mai Ngọc Vân Diệp23 Nữ 8.5 708/03/2005

24  H' Điệp24 Nữ 7 6.511/11/2004

25  Siu H Điệp25 Nữ 6.75 619/02/2004

26  Y Diệu26 Nữ 8 7.518/05/2005

27  Khúc Thị Dịu27 Nữ 8.5 625/08/2005

28  Hving H Đơn28 Nữ 7.5 7.505/05/2005

29  Ksor H' Dung29 Nữ 8.25 603/06/2004

30  Y Dương30 Nữ 7.75 7.502/09/2005

31  Đặng Khánh Duyên31 Nữ 7.25 628/08/2001

32  Nguyễn Thị Duyên32 Nữ 7.75 6.509/10/2005

33  H Diệp Êban33 Nữ 6.75 828/03/2005

34  H Zimly Ênuỗl34 Nữ 6.5 706/07/2005

Trang 1



TT Số báo danh Họ và tên Phái Ghi chúĐọc kể Hát nhạcNgày sinh

35  Hồ Thị Hương Giang35 Nữ 8 713/08/2005

36  Nay H Gran36 Nữ 8.5 723/06/2004

37  Nguyễn Phương Hà37 Nữ 7.75 810/06/2004

38  Lê Thị Diễm Hằng38 Nữ 7 729/10/2005

39  Lê Thị Thu Hằng39 Nữ 7.5 609/02/2004

40  H' Hanh40 Nữ Vắng thi28/02/2004

41  Nay H' Hậu41 Nữ 7 727/02/2005

42  H Rem Mi Hdrue42 Nữ 7 820/02/2005

43  Rmah H' Herin43 Nữ 6 523/09/2003

44  H Hiền44 Nữ Vắng thi04/03/2004

45  Hoàng Thị Thuý Hiền45 Nữ 7.5 622/01/2005

46  Nguyễn Thị Hiền46 Nữ 8.25 623/02/2005

47  Nguyễn Thị Mỹ Hiền47 Nữ 8 6.516/05/2005

48  Nguyễn Thị Minh Hiếu48 Nữ 8.75 631/07/2005

49  Nguyễn Thị Mai Hoa49 Nữ 9.25 7.529/12/2004

50  Trần Thị Mai Hoa50 Nữ 8.5 612/01/2005

51  Ksor Hóa51 Nữ 7.25 7.508/09/2005

52  Nguyễn Thu Hoài52 Nữ Vắng thi08/08/2005

53  Ksor H’ Hồng53 Nữ 7 6.7513/09/2004

54  Siu H’ Hồng54 Nữ 7.5 6.522/06/2005

55  Ka Huân55 Nữ Vắng thi09/03/2004

56  H' Hương56 Nữ 6.5 8.526/06/2005

57  Lê Thanh Huyền57 Nữ 8.5 829/04/2003

58  Vi Thị Ngọc Huyền58 Nữ 8 729/06/2005

59  H Ju Na Hwing59 Nữ 8.5 819/10/2005

60  H Xia Hwing60 Nữ 8.13 6.508/11/2005

61  H La Luyn Niê Kdăm61 Nữ 6.63 6.2518/12/2005

62  Nay Khuya62 Nữ 7 7.2525/05/2004

63  Y Khuyết63 Nữ 6.75 7.2522/11/2005

64  Bơ Nah Ria Nai Kim64 Nữ Vắng thi07/12/2005

65  Nay H Knia65 Nữ 7.5 6.7525/05/2005

66  H' Bruai Niê Ksơr66 Nữ 8 8.503/06/2005

67  H Din Ksơr67 Nữ 8.25 8.524/07/2005

68  H Xuân Ksơr68 Nữ 7.75 7.7508/01/2005

69  H Ziu Ktla69 Nữ 7.25 7.521/03/2004

70  Rmăh H' Kưm70 Nữ 8 7.2508/09/2004

71  Cruyang Si La71 Nữ 7.88 7.521/03/2005

72  Siu H’ Na Li72 Nữ 7 6.515/05/2005

73  Ksor H Liêm73 Nữ 6.25 61/1/2005  
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TT Số báo danh Họ và tên Phái Ghi chúĐọc kể Hát nhạcNgày sinh

74  Đinh Nguyễn Linđa74 Nữ 7.13 616/01/2005

75  H’ Bồi Linh75 Nữ 7.5 719/10/2005

76  Nguyễn Thị Ngọc Linh76 Nữ Vắng thi11/02/2004

77  Nguyễn Thị Ngọc Linh77 Nữ 8 822/11/2005

78  Trương Thị Thùy Linh78 Nữ 7.75 706/05/2005

79  Hoàng Phúc Lộc79 Nữ 7.5 7.522/06/2005

80  Thị Lung80 Nữ 7.25 710/11/2004

81  Rcơ̆m H Luyên81 Nữ 7.25 810/07/2005

82  Trịnh Thị Ly82 Nữ 8 8.2514/10/2005

83  Ka Mẩn83 Nữ Vắng thi30/07/2004

84  H Hoa Mi Mdrang84 Nữ 7 7.529/03/2005

85  Lưu Thị Mến85 Nữ 7.25 8.2504/07/2005

86  Đặng Thị Hồng Mi86 Nữ Vắng thi20/08/2005

87  Ksor H' Misuk87 Nữ 7.75 8.7529/04/2005

88  H Hoan Mlo88 Nữ 7 724/02/2005

89  H Ly Na Mlo89 Nữ 6.5 7.525/09/2005

90  H Su An Mlo90 Nữ 8 8.2510/03/2005

91  H Giang Mlô91 Nữ 7.25 7.524/12/2005

92  H' Hợp Mlô92 Nữ 7.25 7.525/06/2005

93  H Mika Mlô93 Nữ 7.25 801/08/2003

94  H Yơn Mlô94 Nữ 7 8.525/10/2005

95  H’ Wân Mlô95 Nữ 6.75 7.7525/01/2005

96  Lơ Mu Hoàng Diệu My96 Nữ 7.75 7.519/10/2005

97  Nay H' Lin Na97 Nữ Vắng thi27/12/2005

98  Siu H' Ri Na98 Nữ 7.25 8.2502/07/2005

99  Y - Thủy Nam99 Nữ 7.25 7.7517/11/2005

100  Ksor H' Nang100 Nữ 7 8.2509/08/2004

101  Dương Thanh Nga101 Nữ 8 8.7521/04/2005

102  Lê Thị Thuý Nga102 Nữ 7 7.521/06/2005

103  Hà Kim Ngân103 Nữ 7.75 7.7511/03/2005

104  Hồ Lê Hoài Ngân104 Nữ 7.25 729/07/2003

105  Phan Kim Ngân105 Nữ 7.5 720/10/2005

106  Rah Lan H' Ngân106 Nữ 6.5 7.524/11/2005

107  Nguyễn Hồ Minh Nghi107 Nữ 7 6.510/05/2005

108  Nông Thị Như Nghuyệt108 Nữ 7 7.2514/11/2005

109  Ksor H’ Ngơ109 Nữ 6 709/04/2005

110  Đặng Thị Như Ngọc110 Nữ 9 810/10/2005

111  Trần Thị Bích Ngọc111 Nữ 7.25 712/08/2005

112  Trần Thị Mỹ Ngọc112 Nữ 7.25 7.517/06/2005

Trang 3



TT Số báo danh Họ và tên Phái Ghi chúĐọc kể Hát nhạcNgày sinh

113  Nay Mi Ngok113 Nữ 6.25 6.7510/01/2004

114  Ksor H’ Nguêt114 Nữ 7.75 7.2503/05/2005

115  Nay H’ Nguyệt115 Nữ 7.75 818/08/2004

116  Chu Thị Yến Nhi116 Nữ 6 6.7517/10/2005

117  Mai Thị Huyền Nhi117 Nữ 9 813/02/2005

118  Nguyễn Hà Yến Nhi118 Nữ 8 7.7505/05/2005

119  Nguyễn Ngọc Nhi119 Nữ 8 7.516/11/2005

120  Phạm Thị Yến Nhi120 Nữ 7.25 6.7511/02/2005

121  Rơ Lan Nhi121 Nữ 6 6.529/08/2005

122  Rơ Mah Nhi122 Nữ 6.25 6.7510/02/2005

123  Siu H' Nhớ123 Nữ 7.25 7.506/09/2003

124  R'cơm H' Nhơn124 Nữ 7.25 816/04/2005

125  Khổng Phi Nhung125 Nữ Vắng thi22/03/2005

126  Kpă H' Nhung126 Nữ 6 726/07/2005

127  Thi Nhung127 Nữ 7.25 702/10/2002

128  H Bra Niê128 Nữ 6.5 714/05/2005

129  H Hoa Niê129 Nữ Vắng thi29/11/2003

130  H'- Lĭp - Niê130 Nữ 8.5 801/08/2005

131  H Xuân Niê131 Nữ 7.25 606/11/2004

132  Nay H Ning132 Nữ Vắng thi03/11/2004

133  Rmah H' Nuy133 Nữ 8 6.530/06/2005

134  Cao Thị Kiều Oanh134 Nữ 7.5 719/01/2004

135  Siu H' Ók135 Nữ 7.25 728/09/2004

136  R Châm H' Om136 Nữ 7.75 7.519/11/2005

137  Rcỡm H' Phỗn137 Nữ 7.25 810/04/2005

138  Siu H’ Phong138 Nữ 7 6.7514/11/2005

139  Siu_ H' Phúi139 Nữ 8 601/09/2005

140  Đặng Thị Nhã Phương140 Nữ Vắng thi22/04/2005

141  Trần Thị Phương141 Nữ 8 6.7514/07/2005

142  Thị Quơ142 Nữ Vắng thi18/02/2005

143  Y Quyết143 Nữ 8.25 7.518/10/2005

144  Thị Quynh144 Nữ 7 726/06/2005

145  Đào Nguyễn Như Quỳnh145 Nữ 7.5 607/12/2005

146  Đoàn Hà Như Quỳnh146 Nữ 9 7.513/05/2005

147  Hồ Ngọc Bảo Quỳnh147 Nữ 8.25 6.524/11/2005

148  Hồ Thị Diễm Quỳnh148 Nữ 7.63 6.2518/04/2005

149  Ksor H' Ri149 Nữ 7.5 6.520/09/2005

150  Rmah Rinet150 Nữ 8 7.525/07/2005

151  Kpă H Rit151 Nữ 6.75 6.2515/09/2004
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TT Số báo danh Họ và tên Phái Ghi chúĐọc kể Hát nhạcNgày sinh

152  Y Seng152 Nữ 7 721/02/2005

153  Phi Srỗn K' Sồi153 Nữ 6.75 6.518/05/2005

154  Rơ Mah Sun154 Nữ 6.63 630/07/2005

155  Rahlan H' Sương155 Nữ 7.75 715/06/2002

156  Rcơm H' Tabitha156 Nữ 7 7.521/03/2004

157  Hoàng Thị Thanh Tâm157 Nữ 8 6.528/01/2005

158  Hoàng Thị Nhật Thanh158 Nữ 8.25 627/05/2004

159  Nguyễn Thị Thảo159 Nữ 7.75 609/03/2004

160  Nguyễn Thị Phương Thảo160 Nữ 7.75 713/02/2004

161  Y Thi161 Nữ Vắng thi24/04/2005

162  H Mê Thiam162 Nữ 8 8.2517/05/2003

163  H - Thích163 Nữ 7.5 6.7504/01/2005

164  Hoàng Thị Kim Thoa164 Nữ 7 6.7507/09/2005

165  Lê Thị Thu165 Nữ 8.5 802/08/2005

166  Phạm Trần Huyền Thư166 Nữ 8 7.7519/03/2005

167  Lưu Thị Hoài Thương167 Nữ 7.5 7.2513/02/2005

168  Nguyễn Thị Thương168 Nữ 8.5 701/09/2005

169  Đỗ Bảo Thuỳ169 Nữ 9 8.7512/08/2005

170  Trần Thanh Thanh Thuỳ170 Nữ 7.87 702/06/2005

171  Đinh Thị Thuỷ171 Nữ 7.5 7.7529/09/2005

172  Nguyễn Thanh Thủy172 Nữ 7.5 725/10/2005

173  Tạ Thị Thu Thủy173 Nữ 8 7.2528/01/2005

174  Y Thủy174 Nữ 8.5 825/02/2004

175  Hồ Thị Cẩm Tiên175 Nữ 7.5 7.7502/12/2005

176  Ksor Siu Hà Tiên176 Nữ 8.5 8.2518/02/2001

177  Nguyễn Thị Thu Tình177 Nữ 8 7.507/08/2005

178  Ksor H’ Trâm178 Nữ 7.25 7.2518/09/2004

179  Phan Tại Bích Huyền Trâm179 Nữ 7.62 826/01/2005

180  Hồ Thị Huyền Trân180 Nữ 7.75 6.7521/12/2005

181  Phạm Vũ Ngọc Trân181 Nữ 9 7.7501/08/2005

182  Mai Thùy Trang182 Nữ 7.5 728/05/2005

183  Nguyễn Thị Ngọc Trang183 Nữ 7 630/04/2005

184  Võ Thị Huyền Trang184 Nữ 7 725/01/2005

185  Vũ Phúc Bảo Trang185 Nữ 7.5 830/04/2005

186  Lê Thị Lan Trinh186 Nữ 7.5 722/07/2005

187  Diệp Thị Khánh Tuệ187 Nữ 7 608/04/2005

188  Rơ Ô H Tuyên188 Nữ 6.5 728/03/2005

189  Bùi Thị Thảo Uyên189 Nữ 8 811/03/2005

190  Ngô Thị Thục Uyên190 Nữ 7.5 601/02/2005
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TT Số báo danh Họ và tên Phái Ghi chúĐọc kể Hát nhạcNgày sinh

191  Triệu Thị Thu Uyên191 Nữ 7.5 625/06/2005

192  Ka Ví Uyển192 Nữ 7.5 6.530/06/2005

193  Mai Thị Thùy Vân193 Nữ 7.5 708/01/2005

194  Nguyễn Thị Thúy Vân194 Nữ 8 516/10/2005

195  Rơ Ô H’ Vân195 Nữ 7 620/10/2005

196  Y Vữ196 Nữ 7 707/05/2005

197  Lê Thị Vy197 Nữ 7 628/07/2005

198  Nguyễn Thị Kim Vy198 Nữ 8 7.518/09/2005

199  Phạm Yến Vy199 Nữ 8.5 7.518/07/2005

200  Rơ Mah H' Vy200 Nữ Vắng thi13/10/2004

201  Rah Lan H’ Tha Wi201 Nữ 7 616/11/2005

202  Y Xuân202 Nữ 6.5 608/02/2005

203  Đỗ Thị Kim Xuyến203 Nữ 8 723/08/2005

204  Phan Nguyễn Như Ý204 Nữ Vắng thi06/08/2005

205  Ksor H Yang205 Nữ 7 729/11/2004

206  Kpa H Yem206 Nữ 7.5 725/03/2005

207  Huỳnh Thị Hải Yến207 Nữ 8 718/08/2005

208  Siu Yunny208 Nữ 8 725/09/2004

209  Mỹ Hoa209 Nữ 8.5 7.502/05/2004

Số thí sinh theo danh sách: 209

CHỦ TỊCH

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2023

Trang 6

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Trúc


